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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 19 

I. TRẮC NGHIÊṂ:  

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng. 

Câu 1: Số 709km2 được viết là: 

A. Bảy không chín ki-lô-mét vuông 

B. Bảy mươi chín ki-lô-mét vuông 

C. Bảy trăm linh chín ki-lô-mét vuông 

D. Bảy trăm chín ki-lô-mét vuông 

Câu 2: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 50km2 47m2 = …… m2 là: 

A. 5047 B. 50 000 047 C. 500 047 D. 50 470 000 

Câu 3: Cho: 6km2 4m2 …… 64 000 000 m2 . Dấu ( > , < , =) thích hợp  điền vào chỗ chấm là: 

A. >  B. < C. = 

Câu 4: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 6km , chiều rộng bằng 
1

3
 chiều dài . Diện tích 

khu đất đó là: 

A. 9km B. 12km C. 6km2 D. 12km2  

Câu 5: Cho hình sau. Độ dài đáy của hình bình hành là: 

 

A. 4cm B. 7cm C. 5cm D. 10cm 

Câu 6: Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 7cm và chiều cao 5cm là: 

A. 35dm2 B. 35cm2 C. 900dm2 D. 900dm 

Câu 7: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 5dm 8cm, chiều cao bằng độ dài đáy. 

Diện tích mảnh bìa đó là: 

A. 3464cm2 B. 3364cm2 C. 3364m2 D. 3364dm 

Câu 8: Diện tích hình bình hành là 120cm2, chiều cao là 10cm. Độ dài đáy là: 

A. 10 B. 10cm C. 12cm D. 12 
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II. PHẦN TƯ ̣LUÂṆ:  

Bài 1:  Đặt tính rồi tính. 

a. 21715 : 45 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

b. 34254 : 551 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Bài 2: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài là 2km, chiều rộng kém chiều dài 1500m. Hỏi 

diện tích khu rừng đó là bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….……….……….

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………..……

…….…..………………………………………………………………………………………. 

Bài 3:  Tìm x biết x chia hết cho 3 và thoả mãn điều kiện sau: 

a) 992  <  x  <  1000                                                                   b) 1992 < x < 2004 

…….…..………………………………………………………………………………… 

….…..……………………………………………………………………….…..……… 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:        

Độ dài đáy Chiều cao Diện tích hình bình hành 

15m 9m ...........m 2 

.........cm 16cm 400cm2 

167dm 105dm ............dm2 

Bài 5: Một hình bình hành có chiều cao kém độ dài đáy 17cm. Tổng độ dài giữa đáy và 

chiều cao bằng 53cm. Tính diện tích của hình bình hành đó. 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………….……….……….

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………..……

…….…..………………………………………………………………………………………. 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B B D D B B C 

II. PHẦN TƯ ̣LUÂṆ:  

Bài 1:  Đặt tính rồi tính. 

c. 21715 : 45 

                               = 482 (dư 25) 

d. 34254 : 551 

                          = 62 (dư 92) 

Bài 2: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài là 2km, chiều rộng kém chiều dài 1500m. Hỏi 

diện tích khu rừng đó là bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 

Bài giải 

Đổi 2km = 2000m 

Chiều rộng khu rừng là: 

2000 – 1500 = 500 (m) 

Diện tích khu rừng là: 

2000 × 500 = 1000000 (m2) 

Đổi 1000000m2 = 1km2 

Đáp số: 1km2 

Bài 3:  Tìm x biết x chia hết cho 3 và thoả mãn điều kiện sau: 

b) 992  <  x  <  1000                                                                   b) 1992 < x < 2004 

x = 993; 996; 999                                                                     x = 1995; 1998; 2001          

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:        

Độ dài đáy Chiều cao Diện tích hình bình hành 

15m 9m 135m 2 

25cm 16cm 400cm2 

167dm 105dm 17535dm2 

Bài 5: Một hình bình hành có chiều cao kém độ dài đáy 17cm. Tổng độ dài giữa đáy và 

chiều cao bằng 53cm. Tính diện tích của hình bình hành đó. 

Bài giải 

Chiều cao của hình bình hành là: 

(53 – 17) : 2 = 18 (cm) 
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Độ dài đáy của hình bình hành là: 

18 + 17 = 35 (cm) 

Diện tích của hình bình hành là: 

18 × 35 = 630 (cm2) 

                   Đáp số: 630cm2 

 

 


